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	Câu 1
	   [image: C:\Users\DELL\Desktop\Capture.JPG]


	Mức độ*
	
	

	Kỹ năng*
	
	

	Hoán vị đáp án
	
	

	Đáp án đúng*
	
	1 - B; 2 - C; 3 - A; 4 - D

	
	
	1 - C; 2 - A; 3 - D; 4 - A

	
	
	1 - D; 2 - C; 3 - B; 4 - A

	
	
	1 - A; 2 - D; 3 - C; 4 - B



	Câu 2
	
     
   Câu thành ngữ chỉ việc làm có nghĩa “mất trắng tay” là:


	Mức độ*
	
	

	Kỹ năng*
	
	

	Hoán vị đáp án
	
	

	Đáp án đúng*
	
	Chơi với lửa.

	
	
	Ở chọn nơi, chơi chọn bạn.

	
	
	Chơi diều đứt dây.

	
	
	Chơi dao có ngày đứt tay.



	Câu 3
	[image: C:\Users\DELL\Desktop\Capture.JPG]

	Mức độ*
	
	

	Kỹ năng*
	
	

	Hoán vị đáp án
	
	

	Đáp án đúng*
	
	Chỉ nguyên nhân

	
	
	Chỉ mục đích

	
	
	Chỉ nơi chốn

	
	
	Chỉ thời gian



	Câu 4
	[image: C:\Users\DELL\Desktop\Capture.JPG]

	Mức độ*
	
	

	Kỹ năng*
	
	

	Hoán vị đáp án
	
	

	Đáp án đúng*
	
	Vì sao?

	
	
	Khi nào?

	
	
	Để làm gì?

	
	
	Ở đâu?



	Câu 5
	[image: C:\Users\DELL\Desktop\Capture.JPG]

	Mức độ*
	
	

	Kỹ năng*
	
	

	Hoán vị đáp án
	
	

	Đáp án đúng*
	
	Vì sao?

	
	
	Khi nào?

	
	
	Để làm gì?

	
	
	Ở đâu?



	Câu 6
	
[image: C:\Users\DELL\Desktop\Capture.JPG]

	Mức độ*
	
	

	Kỹ năng*
	
	

	Hoán vị đáp án
	
	

	Đáp án đúng*
	
	Vì sao?

	
	
	Khi nào?

	
	
	Để làm gì?

	
	
	Ở đâu?



	Câu 7
	[image: C:\Users\DELL\Desktop\Capture.JPG]

	Mức độ*
	
	

	Kỹ năng*
	
	

	Hoán vị đáp án
	
	

	Đáp án đúng*
	
	1  -  C; 2  -  B; 3  -  D; 4  -  A

	
	
	1  -  C; 2  - A; 3  -  B; 4  -  D

	
	
	1  -  B; 2  -  A; 3  -  D; 4  -  C

	
	
	1  -  A; 2  -  C; 3  -  D; 4  -  B






	Câu 8
	[image: C:\Users\DELL\Desktop\Capture.JPG]

	Mức độ*
	
	

	Kỹ năng*
	
	

	Hoán vị đáp án
	
	

	Đáp án đúng*
	
	1  -  C; 2 -  B; 3  -  A; 4  -  D

	
	
	1  -  B; 2  - A; 3  -  D; 4  -  C

	
	
	1  -  D; 2  -  C; 3  -  B; 4  -  A

	
	
	1  -  A; 2  -  D; 3  -  C; 4  -  B



	Câu 9
	
[image: C:\Users\DELL\Desktop\Capture.JPG]

	Mức độ*
	
	

	Kỹ năng*
	
	

	Hoán vị đáp án
	
	

	Đáp án đúng*
	
	1  -  C; 2  -  B; 3  -  A; 4  -  D

	
	
	1  -  A; 2  - D; 3  -  C; 4  -  B

	
	
	1  -  B; 2  -  C; 3  -  D; 4  -  A

	
	
	1  -  D; 2  -  A; 3  -  B; 4  -  C



	Câu 10
	
    
    Những từ thể hiện vẻ đẹp trong tâm hồn của con người là:


	Mức độ*
	
	

	Kỹ năng*
	
	

	Hoán vị đáp án
	
	

	Đáp án đúng*
	
	xinh đẹp, dễ thương

	
	
	thướt tha, cười tươi

	
	
	hiền từ, tốt bụng

	
	
	gọn gàng, sạch sẽ





ĐÁP ÁN

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	A
	C
	D
	B
	A
	C
	C
	B
	D
	C



image6.jpeg
A B

1.Vi rét, nhitng céy lan trong A.chinoi chén
chéu sdt lai.

2.Trong vudn, mudn lodi hoa B. chi nguyénnhan
dua nhau ng.

3.Viraméi ngay hdm qua, troi C.chi muc dich

hity con néng 4m va hanh.

4 D& dat két qua tét, em phai D.chi thoi gian
cb géng hoc tap.

Néi cAu & cft A voi ¥ nghia ciia trang ngt & cft B cho phu
hop:




image7.jpeg
A

B

1.Thanh nién 1én ry.

A. cau k& Ai thé nao?

2.Can nha tréng véng.

B. cau ké Ailam gi?

3.Em héy néi ding sy
thét.

C. chu k& Aila gi?

4 Bly git ti con 1a
chii bé 1én mwoi.

D. cau khién

Néi cau ké & cft A v6i kidu cau & cot B cho phit hep:





image8.jpeg
A B
1.0 c6 sirc khée tét, em cham A Khi ndo?
tap thé duyc.
2.Chi ba thang sau, cau d4 B.G dau?
vuot 1én ddu 16p.
3.Trudc nha, my cay hoa C.Vi sao?
gidy né tung bimg.
4.Vi chii quan, anh Ay d4 thét D.Dé 1am gi?

bai trong thi dhu.

Néi cAu & cft A voi cau héi tra 1o cho trang ngi¥ & cot B

cho phii hop:





image1.jpeg
Néi cau & cft A voi kidu ciu & cot B cho phit hep:

A B
1.Ban Ngén chdm hoc. A.cu cam
2 Méy gi& bb con minh di tham B. cauké
ong ba?

3.A, con méo nay khén that nhi! C. cu héi
4.Lan oi, hily cho té muwon cay but D.cau khién

nay nhé!
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“Gifta luc gi6 dang gao thét 4y, canh chim dai bang vén bay lwon
trén nén troi.”
Trang ngit trong ciu trén bd sung ¥ nghia si cho cau?
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“Xuén dén, 18p tirc cly gao gia lai tré 1dc, nay hoa.”

Trang ngit ciia ciu trén traloi cho cau héi nao?
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“V1 vang tiéng cudi, vuong quoc no budn chan kinh khing.”

Trang ngit ciia ciu trén tra 161 cho ciu héi nao?




image5.jpeg
“Nhim gido duc y thirc bao Yé moi tredng chp hoc sinh, cac
treong dé t& chire nhidu hoat dong thiét thyre.”

Trang ngit ciia ciu trén tra 161 cho ciu héi nao?
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M ? U NH ? P Đ ?  THI TR ? C NGHI ? M            

Câu  1         

M ? c   đ ? *   

K ?   năng *   

Hoán   v ?   đáp   án   

Đáp   án   đúng *   1   -   B; 2   -   C ; 3   -   A; 4   -   D  

 1   -   C ; 2   -   A; 3   -   D; 4   -   A  

 1   -   D; 2   -   C; 3   -   B; 4   -   A  

 1   -   A; 2   -   D; 3   -   C; 4   -   B  

Câu   2                Câu thành ng ?   ch ?   vi ? c làm có ngh i a  “ m ? t tr ? ng tay ”  là :    

M ? c   đ ? *   

K ?   năng *   

Hoán   v ?   đáp   án   

Đáp   án   đúng *   Chơi v ? i l ? a.  

 ?   ch ? n nơi, chơi ch ? n b ? n.  

 Chơi di ? u đ ? t dây.  

 Chơi dao có ngày đ ? t tay.  

Câu  3   

M ? c   đ ? *   

K ?   năng *   

Hoán   v ?   đáp   án   

Đáp   án   đúng *   Ch ?   nguyên nhân  

 Ch ?   m ? c đích  

 Ch ?   nơi ch ? n  

 Ch ?   th ? i gian  

Câu  4   

M ? c   đ ? *   

K ?   năng *   

